
TT
Thành 

Phố
Quận/huyện Tên Đại lý/ Điểm CCDVVT Địa chỉ (CHGD) Số điện thoại Loại hình

Thời gian 

ủy quyền

1 Hà Nội Hoàn Kiếm CH 80 Hàng Mã Số 80 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0936283838 Cửa hàng MobiFone

2 Hà Nội Hai Bà Trưng CH 270 Lạc Trung 270 Lạc Trung, phường Thanh Lương , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0904840246 Cửa hàng MobiFone

3 Hà Nội Ba Đình CH 101-103  Đội Cấn 101-103  Đội Cấn Ba Đình Hà nội 0904319898 Cửa hàng MobiFone

4 Hà Nội Đông Anh CH Đông Anh  Số 91, tổ 4, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 0934565025 Cửa hàng MobiFone

5 Hà Nội Long Biên 228 Nguyễn Văn Cừ Số 228 Nguyễn Văn Cừ, quận  Long Biên, Hà Nội 0904842666 Cửa hàng MobiFone

6 Hà Nội Long Biên CHGD Q. Long Biên Số 121 Sài Đồng, quận  Long Biên, Hà Nội 0904405599 Cửa hàng MobiFone

7 Hà Nội Gia Lâm CHGD huyện Gia Lâm Số 34  Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội 0901011168 Cửa hàng MobiFone

8 Hà Nội Mê Linh CHGD huyện Mê Linh Ngã 4 Cổ Ngựa, phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội 0938968510 Cửa hàng MobiFone

9 Hà Nội Sóc Sơn CHGD huyện Sóc Sơn Số 50 tổ 11, TT Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 0902299008 Cửa hàng MobiFone

10 Hà Nội Bắc Từ Liêm CH 432 Hồ Tùng Mậu 432 Hồ Tùng Mậu, phường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 0903278899 Cửa hàng MobiFone

11 Hà Nội Cầu Giấy CH 55 Xuân La Số 55 đường Xuân La, Phường Xuân La, Q. Tây Hồ TP Hà nội 0903459380 Cửa hàng MobiFone

12 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm
CH 7 Nguyễn Hoàng Số 7 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 0936335522 Cửa hàng MobiFone

13 Hà Nội Sơn Tây Cửa hàng giao dịch thị xã Sơn Tây Số 152 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 0931790123 Cửa hàng MobiFone

14 Hà Nội Hoài Đức Cửa hàng Trạm Trôi, Hoài Đức
Khu đất ven QL 32, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội
0902245135 Cửa hàng MobiFone

15 Hà Nội Ba Vì Cửa hàng giao dịch huyện Ba Vì Phố mới thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP Hà nội 0904383656 Cửa hàng MobiFone

16 Hà Nội Đan Phượng Cửa hàng giao dịch huyện Đan Phượng Số 17 Phan Đình Phùng,huyện Đan Phượng, Hà Nội 0936316699 Cửa hàng MobiFone

17 Hà Nội Hoài Đức Cửa hàng giao dịch La Phù - Hoài Đức
Số 32 lô số 14 khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh huyện Hoài 

Đức,Hà nội 
0932861984 Cửa hàng MobiFone

18 Hà Nội Phúc Thọ Cửa hàng giao dịch huyện Phúc Thọ Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Hà Nội 0904313181 Cửa hàng MobiFone

19 Hà Nội Quốc Oai Cửa hàng giao dịch huyện Quốc Oai Số 25, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội 0931790123 Cửa hàng MobiFone

20 Hà Nội Thạch Thất Cửa hàng giao dịch huyện Thạch Thất số 70 thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội 0898296668 Cửa hàng MobiFone

21 Hà Nội Cầu Giấy CH Số 9 Nguyễn Văn Huyên Số 9 Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy Hà nội 0938916868 Cửa hàng MobiFone

22 Hà Nội Đống Đa CH 213 Xã Đàn 213 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 0936399899 Cửa hàng MobiFone

23 Hà Nội Đống Đa CH 97 Nguyễn Chí Thanh 97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng , quận Đống Đa, Hà Nội 0904758838 Cửa hàng MobiFone

24 Hà Nội Hoàng Mai Cửa hàng 797-799 Giải Phóng 797-799 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 09041999789 Cửa hàng MobiFone

25 Hà Nội Thanh Trì CHGD huyện Thanh Trì Số 2 Nguyễn Bặc Tứ Hiệp Thanh Trì Hà nội 0903272006 Cửa hàng MobiFone

26 Hà Nội Thanh Xuân Cửa hàng 368 Nguyễn Trãi
368 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội
0938675999 Cửa hàng MobiFone

27 Hà Nội Hà Đông Cửa hàng 124 Trần Phú Hà Đông 124 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội 0904683388 Cửa hàng MobiFone

28 Hà Nội Chương Mỹ CHGD TT Chúc Sơn Thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ 0902498999 Cửa hàng MobiFone

29 Hà Nội Thường Tín CHGD huyện Thường Tín Số 302 phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội 0903266688 Cửa hàng MobiFone

30 Hà Nội Phú Xuyên CHGD huyện Phú Xuyên Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 0901799696 Cửa hàng MobiFone

31 Hà Nội Thanh Oai CHGD huyện Thanh Oai Số 231 phố Bình Đà, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai 0898566577 Cửa hàng MobiFone

32 Hà Nội Ứng Hòa CHGD huyện  Ứng Hòa Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0932006886 Cửa hàng MobiFone

33 Hà Nội Mỹ Đức Cửa hàng giao dịch huyện Mỹ Đức Số 47 Đại Đồng, Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 0904683678 Cửa hàng MobiFone

34 Hà Nội Hà Đông Cửa hàng giao dịch 827 Quang Trung Quận Hà Đông Số 827 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội 0903460846 Cửa hàng MobiFone

35 Hà Nội Chương Mỹ Cửa hàng giao dịch  TT Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ
Số 48 tổ 3, Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội
0902232689 Cửa hàng MobiFone

36 Hà Nội Long Biên Công Ty TNHH Quang Thanh
Số 12 Ngõ 67 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam.
0903263646 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

37 Hà Nội Hoàn kiếm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Hùng Anh Số 29 Quang Trung, P Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 0904181988 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

38 Hà Nội Hai Bà Trưng
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông BHTT Trung 

Tâm 1
Số 29 phố Tây Kết, P Bạch Đằng, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 0936186186 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

39 Hà Nội Hai Bà Trưng Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Thành Danh
722 đường Minh Khai, P Vĩnh Tuy,Q Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam.
0934475568 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

40 Hà Nội Ba Đình Công Ty TNHH Viễn Thông Khánh Hà
Số 110, nhà A1, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0916168386; 

0917372468
Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023
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41 Hà Nội Long Biên
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn Thông 

Ngân Hà

Số 74 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

0916.029.595/

0914.636.682
đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

42 Hà Nội Long Biên Công Ty TNHH Thương Mại Và Viễn Thông Minh Ngọc
Số 484 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.
0989568888 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

43 Hà Nội Ba Đình
Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hoàng Anh Việt 

Nam

Số 6A Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.
0797359999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

44 Hà Nội Sóc Sơn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Truyền Thông Taseco
Nhà ga T2 Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
0949226666 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

45 Hà Nội Sóc Sơn
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không TASECO Sài 

Gòn

Nhà ga T1 Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
0873083188 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

46 Hà Nội Quốc Oai
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Viễn Thông Hải 

Dương
Thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội 04.66558999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

47 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm
Công Ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư Thanh Phương

Kiốt 89 khu thương mại Trung Văn 1, phường Trung Văn, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
0901782222 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

48 Hà Nội Hoài Đức Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Hải Minh
Số 645 Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
0935220666 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

49 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm

Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Và Số Hóa 

Skynet

Tầng 4, tòa The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội, Việt Nam
02435682502 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

50 Hà Nội Cầu giấy Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông An Bình số nhà 24 ngõ 20 TRần Kim Xuyền, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 0353118888 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

51 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm
Công Ty TNHH Viễn Thông Quang Hà

Số 115 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam
02462516126 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

52 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm
Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Mạnh Loan

Số nhà 43, đường Tây Mỗ, tổ dân phố Phú Thứ, Phường Tây Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0936382046 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

53 Hà Nội Đan Phượng
Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông 

SIMCUONGHA

Số 9 ngõ 38 Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0777887677 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

54 Hà Nội Tây Hồ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sạch Sông Hồng
163 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam.
0902586689 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

55 Hà Nội Ba Vì Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Hoàng Diệp
Xóm Đình Miếu, Thôn Vân Hội, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì, Thành 

Phố, Hà Nội, Việt Nam.
0388402111 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

56 Hà Nội Ba Vì Công Ty TNHH Thương Mại Viễn Thông Thảo Linh
Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam.
0975618198 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

57 Hà Nội Đống Đa
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông 

Đông Đô
135 Lương Định Của P. Kim Liên, Q, Đống Đa, Hà Nội 0904147148 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

58 Hà Nội Thanh Oai Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Vinh
Số 188, tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
0904358199 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

59 Hà Nội Thanh Trì Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Truyền Thông Hà Hải 127 Tân Triều, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội 0868889999 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

60 Hà Nội Thanh xuân Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông NTC
Số 1, ngõ 178 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0903457878 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

61 Hà Nội Thanh xuân
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Tùng 

Anh

Số B-2302 Tòa nhà Vinaconex 1, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà 

Nội, Việt Nam.
0906210000 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

62 Hà Nội Hoàng Mai
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Và Thương 

Mại Quốc Tế MACA

Số 332, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.
0904319968 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

63 Hà Nội Chương Mỹ Công Ty TNHH Viễn Thông An Phát
Số 45C Đường  quốc lộ 6 tổ 1 TDP Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, 

H.Chương Mỹ, TP Hà Nội, Việt Nam.
0901636688 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

64 Hà Nội Hoàng Mai Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Nhật
Số 349, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0933688889 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

65 Hà Nội Hà Đông Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Huy Thảo Số 314 Phố Nam Dư, P.Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nôi 0903266669 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

66 Hà Nội Đống đa Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông TBQ Việt Nam Số 1 Ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, P Láng Hạ, Q Đống Đa, TP Hà Nội. 0902183979 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

67 Hà Nội Hoàng Mai Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hưng Anh
Số 3 Ngõ 43 Phố Kim Đông, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội, 

Việt Nam.
0931395979 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

68 Hà Nội Đống Đa Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Thành An Số 144 Phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 0934650988 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

69 Hà Nội Hà Đông CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG TIN DI ĐỘNG
29D1 – Khu Giãn dân Yên Phúc – Đường Yên Phúc – Phúc La – Hà 

Đông – Hà Nội 
0949.23.9989 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

70 Hà Nội Sóc Sơn
Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Viễn Thông Thế Hệ 

Mới

Tầng 13 tòa nhà Vinaconex 9 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0902159990 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

71 Hà Nội Hà Đông Công Ty TNHH Viễn Thông Thành Mỹ
Số 8, tổ 11, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
0909315886 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

72 Hà Nội Thanh Trì Công Ty TNHH Thanh Toán Nhanh XPAY
Số 2/73/673 đường Ngọc Hồi, Khu Ga, TT Văn Điển, huyện Thanh Trì, 

tp. Hà Nội
0969596611 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

73 Hà Nội Hà Đông Công Ty TNHH Viễn Thông Nguyễn Trí
Kiot số 3 Ct2a,Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
0931728728 Đại lý chuyên MobiFone 12/31/2023

74 Hà Nội Thanh Trì
Công Ty Cổ Phần Thông Tin Truyền Thông Và Đầu Tư 

Phát Triển Công Nghệ Hà Nội

Đội 7, thôn Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
0912785859 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

75 Hà Nội Thanh Xuân
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Viễn 

Thông Vy Anh

Số nhà 200, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
0973076999 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

76 Hà Nội
Nam Từ 

Liêm
Công Ty Cổ Phần K-MEDIA

Tầng 8, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
0933849186 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

77 Hà Nội Sóc Sơn
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không TASECO Đà 

Nẵng

Quầy Du Lịch - Viễn Thông A: 1-A5A7-AAAB, Tầng 1, khu vực công 

cộng Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam
0916445848 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

78 Hà Nội Cầu Giấy
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao và Truyền Thông Số 

ADFILEX

Tầng 02 Căn biệt thự C-24, Lô N05, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Ngõ 6, 

Đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

0931118886 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

79 Hà Nội Thanh Xuân Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Dịch Vụ 5AM
Số 94, Phố Nguyễn Lân, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
0763835924 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023



TT
Thành 

Phố
Quận/huyện Tên Đại lý/ Điểm CCDVVT Địa chỉ (CHGD) Số điện thoại Loại hình

Thời gian 

ủy quyền

80 Hà Nội Hai Bà Trưng
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
126 Phố Huế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 0982832688 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

81 Hà Nội Đống Đa
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
122 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội 0977813132 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

82 Hà Nội Đống Đa
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
194 đường Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội 0886868202 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

83 Hà Nội Hà Đông
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
28 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội 0346336996 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

84 Hà Nội Long Biên
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
382 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội 0778589789 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

85 Hà Nội Cầu Giấy
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
392 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 0886868197 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

86 Hà Nội BắcTừ Liêm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
348 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 0353129597 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

87 Hà Nội Hà Đông
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
102 Phố Xốm- P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Hà Nội 0383468097 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

88 Hà Nội Hoàng Mai
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
392 Trương Định, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 0822838696 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

89 Hà Nội Ba Đình
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 15 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội 0369926435 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

90 Hà Nội Thanh Xuân
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 368 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 

Tp Hà Nội
0396508484 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

91 Hà Nội Đông Anh
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
182 Đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 0826959955 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

92 Hà Nội Hoài Đức
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 20 Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 0869254236 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

93 Hà Nội Sơn Tây
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 176 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Tp Hà Nội 0947343241 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

94 Hà Nội Hoàng Mai
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 799 Giải Phóng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nội 0984617386 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

95 Hà Nội Đống Đa
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 213 Xã Đàn, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội 0387770789 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

96 Hà Nội Ba Đình
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 101 Kim Mã, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 0363090393 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

97 Hà Nội Bắc Từ Liêm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 336, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0779909890 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

98 Hà Nội Cầu Giấy
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 259, Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0984651876 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

99 Hà Nội Thường Tín
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
208 Trần Lư, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội 0886821288 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

100 Hà Nội Hà Đông
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 196, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0386558409 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

101 Hà Nội Long Biên
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 651, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0363624668 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

102 Hà Nội Long Biên
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
258 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 0972660468 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

103 Hà Nội Hoàng Mai
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
89 Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 0979659152 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

104 Hà Nội Cầu Giấy
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 0869198356 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

105 Hà Nội Ứng Hòa
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 59 Quang Trung, Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội 0988231336 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

106 Hà Nội Gia Lâm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà

Số 372 Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
0966411396 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

107 Hà Nội Thanh Trì
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
Số 110 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì Hà Nội 0889964686 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

108 Hà Nội Hoàn Kiếm
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại 

Hoàng Hà
52 Hàng Đậu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0349982222 đại lý ủy quyền bán lẻ 12/31/2023

109 Hà Nội Hà Đông Tổ KHCN-MBF HN3 124 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 932233286
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

110 Hà Nội Long Biên Tổ KHCN-MBF HN1
228 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành Phố 

Hà Nội
936331332

điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

111 Hà Nội Hoàn Kiếm Tổ Kinh Doanh Hoàn Kiếm Số 80 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 901777789
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

112 Hà Nội Nam Từ Liêm Tổ Kinh Doanh Nam Từ Liêm Số 7 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 936480079
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

113 Hà Nội Nam Từ Liêm Tổ KHCN-MBF HN2
7 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố 

Hà Nội
906230768

điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

114 Hà Nội Hoài Đức Tổ Kinh doanh Huyện Hoài Đức Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 906213939
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

115 Hà Nội Cầu Giấy Tổ Kinh Doanh Cầu Giấy Số 9 Nguyễn Văn Huyên Cầu Giấy Hà nội 936163737
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

116 Hà Nội Bắc Từ Liêm Tổ Kinh Doanh Bắc Từ Liêm 432 Hồ Tùng Mậu, phường, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 903488788
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

117 Hà Nội Ba Đình Tổ Kinh Doanh Ba Đình 101-103  Đội Cấn Ba Đình Hà nội 932233286
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

118 Hà Nội Đống Đa Tổ Kinh Doanh Đống Đa 213 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội 932006886
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

119 Hà Nội Hai Bà Trưng Tổ Kinh Doanh Hai Bà Trưng 270 Lạc Trung, phường Thanh Lương , Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 904414444
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển



TT
Thành 

Phố
Quận/huyện Tên Đại lý/ Điểm CCDVVT Địa chỉ (CHGD) Số điện thoại Loại hình

Thời gian 

ủy quyền

120 Hà Nội Hà Đông Tổ Kinh Doanh Hà Đông 124 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội 936301369
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

121 Hà Nội Hoàng Mai Tổ Kinh Doanh Hoàng Mai 797-799 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 904562289
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

122 Hà Nội Thanh Xuân Tổ Kinh Doanh Thanh Xuân
368 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội
904193839

điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

123 Hà Nội Long Biên Tổ Kinh Doanh Long Biên Số 228 Nguyễn Văn Cừ, quận  Long Biên, Hà Nội 903491919
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

124 Hà Nội Tây Hồ Tổ Kinh Doanh Tây Hồ Số 55 đường Xuân La, Phường Xuân La, Q. Tây Hồ TP Hà nội 903297777
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

125 Hà Nội Ứng Hoà Tổ Kinh Doanh Ứng Hoà Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 898587968
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

126 Hà Nội Đan Phượng Tổ Kinh Doanh Đan Phượng Số 17 Phan Đình Phùng,huyện Đan Phượng, Hà Nội 904568765
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

127 Hà Nội Đông Anh Tổ Kinh Doanh Đông Anh  Số 91, tổ 4, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 936239698
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

128 Hà Nội Sóc Sơn Tổ Kinh Doanh Sóc Sơn Số 50 tổ 11, TT Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn, Hà Nội 904573895
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

129 Hà Nội Hoài Đức Tổ Kinh Doanh Hoài Đức
Khu đất ven QL 32, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội
906213939

điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

130 Hà Nội Sơn Tây Tổ Kinh Doanh Sơn Tây Số 152 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 902155445
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

131 Hà Nội Thạch Thất Tổ Kinh Doanh Thạch Thất số 70 thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội 902688186
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển

132 Hà Nội Thanh Oai Tổ Kinh Doanh Thanh Oai Số 231 phố Bình Đà, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai 904300776
điểm cung cấp dịch vụ nhà 

mạng tự phát triển


